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* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu
Câu 1: (0,5 điểm)  Bộ phận nào của đèn học có tác dụng bảo vệ bóng đèn, tập trung ánh sáng và chống mỏi mắt ?
A. 
B. Đế đèn
C. Chụp đèn
D. Bóng đèn
E. Dây nguồn


Câu 2: (0,5 điểm) Một trong các bước sử dụng quạt điện đúng cách và an toàn là:
 A. Tắt quạt khi không sử dụng.
 B. Đặt quạt chênh vênh trên ghế.
 C. Cho ngón tay vào lồng quạt khi quạt đang hoạt động.
 D. Tắt quạt bằng cách giật dây nguồn.

Câu 3. (0,5 điểm) Máy thu thanh còn gọi là gì? 
	A. Ti-vi.
	B. Ka-ra-o-ke.
	B. Ra-đi-ô.
	C. Tuốc năng



Câu 4. (0,5 điểm)   Tác dụng của máy thu thanh là:
A. Để xem các chương trình truyền hình
B. Để nghe các chương trình phát thanh
C. Để thu âm các chương trình
D. Để xem và để nghe các chương trình

Câu 5. (0,5 điểm) Khi sử dụng quạt điện cần lưu ý gì?
A. Đặt quạt điện trên bề mặt bằng phẳng, chắc chắn.
B. Bật quạt và chọn tốc độ quay của cánh quạt.
C. Điều chỉnh hướng gió và tắt quạt khi không sử dụng.
D. Tất cả các phương án trên.

Câu 6. (0,5 điểm) Khoanh vào chữ cái trước kết quả đúng:
Khi sử dụng đèn học và sử dụng quạt điện chúng ta cần thực hiện theo trình tự:
A. Bật, điều chỉnh hướng, tắt khi không sử dụng, đặt ở vị trí phù hợp.
B. Điều chỉnh hướng, bật, đặt ở vị trí phù hợp, tắt khi không sử dụng.
C. Đặt ở vị trí phù hợp, bật, điều chỉnh hướng, tắt khi không sử dụng.
D. Bật, đặt ở bị trí phù hợp, điều chỉnh hướng, tắt khi không sử dụng

Câu 7(0,5 điểm) Tác dụng của đèn học là:
A. Đèn học cung cấp ánh sáng.
B. Đèn học cung cấp ánh sáng hỗ trợ việc học tập.
C. Đèn học cung cấp ánh sáng hỗ trợ việc học tập, giúp bảo vệ mắt.
D. Đèn học giúp bảo vệ mắt.

Câu 8(2,5 điểm) Nối tên gọi các sản phẩm công nghệ với tác dụng phù hợp:Ti vi

Làm mát căn phòng
Làm nóng thức ăn
Chiếu những bộ phim hay
Cất giữ và bảo quản thức ăn
Chiếu sáng căn phòng
Lò vi sóng
Bóng đèn điện
Tủ lạnh
Điều hòa













Câu 9:(1 điểm) Hãy chọn từ thích hợp trong các từ sau: đài truyền hình, kênh truyền hình để điền vào chỗ trống
- ......................................  thường phát nhiều kênh truyền hình khác nhau.
- Mỗi ….................................... gồm nhiều chương trình truyền hình với nội dung đã dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Câu 10 (1 điểm): Khi sử dụng các sản phẩm công nghệ có tình huống không an toàn xảy ra, em cần làm gì?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 11(2 điểm) Khi phát hiện ra hiện tượng bị chập điện ở nhà mình, em cần làm những việc gì để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
MÔN CÔNG NGHỆ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Đáp án
	B
	A
	B
	B
	D
	C
	C

	Điểm
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5
	0,5


Câu 8:(2,5 điểm) Nối tên gọi các sản phẩm công nghệ với tác dụng phù hợp:
  (Mỗi lần nối đúng được 0,5 đ)Ti vi

Làm mát căn phòng
Làm nóng thức ăn
Chiếu những bộ phim hay
Cất giữ và bảo quản thức ăn
Chiếu sáng căn phòng
Lò vi sóng
Bóng đèn điện
Tủ lạnh
Điều hòa












Câu 9:(1 điểm) Hãy chọn từ thích hợp trong các từ sau: đài truyền hình, kênh truyền hình để điền vào chỗ trống:
  (Mỗi ý đúng được 0,5 đ)
- Đài truyền hình thường phát nhiều kênh truyền hình khác nhau
- Mỗi kênh truyền hình gồm nhiều chương trình truyền hình với nội dung đã dạng, phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Câu 10 (1 điểm): Khi sử dụng các sản phẩm công nghệ có tình huống không an toàn xảy ra, em cần làm gì?
Khi có tình huống không an toàn xảy ra, em cần báo cho người lớn biết hoặc gọi điện đến các số điện thoại khẩn cấp.
Câu 11(2 điểm) Khi phát hiện ra hiện tượng bị chập điện ở nhà mình, em cần làm những việc gì để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người?
  (Mỗi ý đúng được 0,5 đ)
· Ngắt các nguồn điện
· Chạy ra ngoài gọi người lớn
· Gọi 114
· Nhanh chóng ra khỏi nhà, gọi người đến xử lí


